
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCDB Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A2 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCDB21727 Lương Công Bằng 65DCDB21

2 2 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 65DCDB21

3 3 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 65DCDB21

4 4 65DCDB20602 Nguyễn Thọ Đạt 65DCDB21

5 5 65DCDB23079 Trần Đình Đạt 65DCDB21

6 6 65DCDB20562 Hồ Văn Đức 65DCDB21

7 7 65DCDB20594 Nguyễn Văn Hiếu 65DCDB21

8 8 65DCDB20578 Phạm Quang Hiếu 65DCDB21

9 9 65DCDB20588 Hoàng Quốc Khánh 65DCDB21

10 10 65DCDB20624 Đặng Quang Nam 65DCDB21

11 11 65DCDB21725 Phạm Đình Nghĩa 65DCDB21

12 12 65DCDB23293 Nguyễn Trung Nguyên 65DCDB21

13 13 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

            Môn:  Thiết kế đường 1 

            Ngày: 05/09/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

13 13 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

14 14 65DCDB21718 Nguyễn Tuấn Thành 65DCDB21

15 15 65DCDB20548 Tạ Quang Thắng 65DCDB21

16 16 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 65DCDB21

17 17 65DCDB20583 Nguyễn Thanh Tùng 65DCDB21

18 18 65DCDB20577 Nguyễn Đức Vinh 65DCDB21

19 19 65DCDB22710 Dương Bá Bình 65DCDB22

20 20 65DCDB23989 Nguyễn Văn Duy 65DCDB22

21 21 65DCDB23363 Lê Quang Huy 65DCDB22

22 22 65DCDB20587 Tạ Duy Khánh 65DCDB22

23 23 65DCDB23353 Dương Đức Minh 65DCDB22

24 24 65DCDB22458 Phạm Văn Nhuận 65DCDB22

25 25 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 65DCDB22

26 26 65DCDB20730 Nguyễn Đăng Quang 65DCDB22

27 27 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 65DCDB23

28 28 65DCDB23525 Tô Văn Đạt 65DCDB23

29 29 65DCDB20554 Trần Quang Hảo 65DCDB23

30 30 65DCDB23851 Nguyễn Đức Hoà 65DCDB23

31 31 65DCDB23781 Lê Duy Hoàng 65DCDB23

32 32 65DCDB20569 Nguyễn Mạnh Hùng 65DCDB23

33 33 65DCDB20551 Trịnh Phương Nam 65DCDB23



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tên Ghi chú

34 34 65DCDB20580 Bùi Đăng Sinh 65DCDB23

35 35 65DCDB20545 Nguyễn Văn Sơn 65DCDB23

36 36 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

37 37 65DCDB20541 Bùi Anh Tú 65DCDB23

38 38 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 65DCDB23

39 39 65DCDB23356 Nguyễn Minh Tường 65DCDB23

40 40 65DCDB20563 An Trung Vinh 65DCDB23

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 40 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  64DCDD01 Môn:   Đồ án TCTC và Thi công  CT xây dựng (DC3DD54) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  102A1 Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 27/05/1995

2 2 64DCDD2001 Nguyễn Quốc Anh 23/08/1995

3 3 64DCDD2003 Nguyễn Xuân Bách 15/09/1995

4 4 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 08/06/1995

5 5 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 27/06/1995

6 6 64DCDD2009 Nguyễn Văn Cương 20/08/1995

7 7 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 24/10/1995

8 8 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 05/01/1994

9 9 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 07/01/1994

10 10 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 27/07/1994

11 11 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 15/05/1995

12 12 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 24/11/1995

Điểm
Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh

12 12 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 24/11/1995

13 13 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 20/10/1994

14 14 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 05/03/1994

15 15 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 29/08/1995

16 16 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 22/12/1995

17 17 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 22/05/1994

18 18 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 28/05/1995

19 19 64DCDD2048 Lê Công Thiết 03/08/1995

20 20 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 28/02/1995

21 21 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 14/09/1995

22 22 64DCDD2058 Mai Văn Tú 06/10/1995

23 23 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 01/08/1995

24 24 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 23/02/1994

25 25 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1995

26 26 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 11/02/1994

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DLKT11,12 Môn:   Đồ án kế toán (DC3KT25) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  103A2 Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 4

GK1 GK2 KL

1 1 67DLKT10020 NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP 03/09/1993

2 2 67DLKT10007 DƯƠNG TRÍ ĐỒNG 29/09/1992

3 3 67DLKT10049 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG27/09/1994

4 4 67DLKT10029 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 06/01/1995

5 5 67DLKT10267 NGỌ THỊ THÚY 05/07/1992

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 05 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DLCD11,12 Môn:   Cơ học kết cấu Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 201A2 Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 4

GK1 GK2 KL

1 1 67DLCD10053 NGUYỄN TUẤN ANH 67DLCD11

2 2 67DLCD10018 PHẠM VĂN BỘ 67DLCD11

3 3 67DLCD10039 TRƯƠNG DUY BÌNH 67DLCD11

4 4 67DLCD10056 LÊ NGUYÊN LỰC 67DLCD11

5 5 67DLCD10052 NGÔ XUÂN NAM 67DLCD11

6 6 67DLCD10005 LƯU THỊ THỦY 67DLCD11

7 7 67DLCD10045 TRỊNH QUANG TOÀN 67DLCD11

8 8 67DLCD10027 PHAN VŨ TIẾN TRÌNH 67DLCD11

9 9 67DLCD10019 TRẦN ANH TUẤN 67DLCD11

Điểm
Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

10 10 67DLCD10041 LÊ DOÃN TƯỞNG 67DLCD11

11 11 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

12 12 67DLCD10092 TRẦN QUỐC TUÂN 67DLCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 12 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCOT11,12 Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11149 Nguyễn Thế Anh 65DCOT11

2 2 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

3 3 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

4 4 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

5 5 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

6 6 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

7 7 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

8 8 65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

9 9 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng 65DCOT11

10 10 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

11 11 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

12 12 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

13 13 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

             Môn:   Đồ án lý thuyết ô tô (DC2OT71)

             Ngày:  05/09/2017

13 13 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

14 14 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

15 15 65DCOT11170 Hoàng Hải Hùng 65DCOT11

16 16 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 65DCOT11

17 17 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

18 18 65DCOT12552 Phạm Văn Kiên 65DCOT11

19 19 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 65DCOT11

20 20 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

21 21 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 65DCOT11

22 22 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân 65DCOT11

23 23 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 65DCOT11

24 24 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

25 25 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

26 26 65DCOT11150 Nguyễn Văn Thái 65DCOT11

27 27 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 65DCOT11

28 28 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 65DCOT11

29 29 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

30 30 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

31 31 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

32 32 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

33 33 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tên Ghi chú

34 34 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 65DCOT12

35 35 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12

36 36 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 65DCOT12

37 37 65DCOT13962 Bùi Văn Dân 65DCOT12

38 38 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng 65DCOT12

39 39 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 65DCOT12

40 40 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

41 41 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

42 42 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt 65DCOT12

43 43 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

44 44 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 65DCOT12

45 45 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

46 46 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

47 47 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 65DCOT12

48 48 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

49 49 65DCOT12557 Nguyễn Trung Kiên 65DCOT12

50 50 65DCOT11133 Đỗ Vân Long 65DCOT12

51 51 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

52 52 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc 65DCOT12

53 53 65DCOT11189 Ngô Văn Quân 65DCOT12

54 54 65DCOT11158 Nguyễn Văn Quyết 65DCOT12

55 55 65DCOT13739 Chu Đình Sơn 65DCOT12

56 56 65DCOT11209 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT12

57 57 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 65DCOT12

58 58 65DCOT12556 Lê Văn Thanh 65DCOT12

59 59 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

60 60 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

61 61 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến 65DCOT12

62 62 65DCOT13749 Nguyễn Văn Trường 65DCOT12

63 63 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn 65DCOT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 63 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCMX11 Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCMX14025 Đỗ Thành Công 65DCMX11

2 2 65DCMX10998 Phạm Văn Duy 65DCMX11

3 3 65DCMX13870 Đỗ Quang Hiến 65DCMX11

4 4 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 65DCMX11

5 5 65DCMX10428 Nguyễn Như Hoàng 65DCMX11

6 6 65DCMX13727 Vũ Trung Học 65DCMX11

7 7 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 65DCMX11

8 8 65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang 65DCMX11

9 9 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái 65DCMX11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

            Môn:  Đồ án máy nâng vận chuyển (DC3MX46)

            Ngày: 05/09/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 09 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DCCD-HT-KT, 65DCKX, 66DCKT Môn:   Tư tưởng HCM (DC1LL03) Hình thức thi: TH

Địa điểm: Phòng máy Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67DCCA20017 ĐỖ MẠNH DUY 67DCCD11

2 2 66DCOT30033 NGUYỄN MINH ĐỨC 66DCOT12

3 3 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 66DCOT12

4 4 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 66DCOT12

5 5 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 66DCKT11

6 6 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

7 7 63DCCD2056 TẠ QUANG VŨ 63DCCD05 Học ghép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 07 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCDB21,22,23 Môn:   Tư tưởng HCM (DC1LL03) Hình thức thi: TH

Địa điểm: Phòng máy Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCDB20630 Trần Bá Cường 65DCDB21

2 2 65DCDB23081 Mai Anh Dũng 65DCDB23

3 3 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 65DCDB23

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCCD11,12 Môn:   Đồ án thiết kế cầu (DC3CA44) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  103A1 Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCD10694 Hà Công Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

3 3 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

4 4 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

5 5 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 65DCCD11

6 6 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

7 7 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

8 8 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

9 9 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

10 10 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

11 11 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

12 12 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

Điểm
Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

12 12 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

13 13 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

14 14 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

15 15 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

16 16 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

17 17 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

18 18 65DCCD10707 Mai Quang Huy 65DCCD12

19 19 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 65DCCD12

20 20 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

21 21 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

22 22 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

23 23 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

24 24 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 24 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCKT11 Môn:   Lý thuyết XSTK Hình thức thi: TH

Địa điểm: Phòng máy Ngày:  05/09/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67CCKT10055 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 67CCKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 01 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề


